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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

QUẬN BẮC TỪ LIÊM 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
 

Bản án số: 210/2018/HSST
 

Ngày 26/11/2018 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
––––––––––––––––––––––––––––––– 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TÒA ÁNNHÂN DÂN QUẬN BẮC TỪ LIÊM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thanh Loan; 

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Trần Thu Phương; Ông Vũ Văn Hộ; 

- Thƣ ký phiên tòa: Bà Trần Thị Thu Hằng – Thư ký TAND quận Bắc Từ 

Liêm. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Bắc Từ Liêm tham gia phiên 

tòa: Bà Nguyễn Thị Huyên - Kiểm sát viên.  

Ngày 26 tháng 11 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Bắc Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội đã tiến hành xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 

239/2018/TLST – HS ngày 15 tháng 11 năm 2018 theo Quyết định đưa vụ án ra 

xét xử số 245/2018/QĐ - TA ngày 15 tháng 11 năm 2018 đối với bị cáo:  

Họ và tên: Trần Thị H; Sinh năm: 1979 tại Nam Định; Giới tính: Nữ; 

Nơi ĐKNKTT: Thôn T, xã M, huyện N, tỉnh Nam Định; Quốc tịch: Việt Nam; 

Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ văn hóa: 3/12;  Nghề nghiệp: Lao động 

tự do (thợ làm tóc); Họ và tên cha: không xác định; Họ và tên mẹ: Trần Thị HT; 

Sinh năm 1949; Già yếu; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị bắt khẩn cấp và giam 

giữ từ ngày 09/9/2018; Hiện đang bị tạm giam tại Trại Tạm giam số 1 Công an 

thành phố Hà Nội; Có mặt tại phiên tòa.  

Ngƣời có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:  

- Chị Đỗ Thị A; Sinh năm 1982; Địa chỉ: Tổ 2, phường M, quận Cầu 

Giấy, thành phố Hà Nội; Vắng mặt tại phiên tòa;  

- Anh Phạm Văn T; Sinh năm 1994; Địa chỉ: Tổ dân phố 1, phường M, 

quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội; Vắng  mặt tại phiên tòa. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội 

dung vụ án đƣợc tóm tắt nhƣ sau:  

Hồi 17 giờ 00 phút ngày 08/9/2018, Nguyễn Văn T (Sinh năm: 1992; Địa 

chỉ: Tổ dân phố X, phường K, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội) và Phạm 

Văn A rủ nhau đi mua dâm. Do quen biết với bị cáo Trần Thị H từ trước nên A và  

bị cáo H đã nhắn tin qua tài khoản Zalo với nhau để trao đổi mua bán dâm, A nhờ 

bị cáo H gọi thêm một gái bán dâm nữa để bán dâm cho A và T với giá 1.000.000 
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đồng/người. Bị cáo H nhắn tin qua tài khoản zalo cho Đỗ Thị M rủ Đỗ Thị M đi 

bán dâm, A đồng ý. A hẹn bị cáo H đến nhà nghỉ Ngọc Linh; Địa chỉ: Số 23, ngõ 

379 Phạm Văn Đồng,  phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

để mua bán dâm.  

Khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, bị cáo Hiền đi xe ôm đến đón M ở số 37 

Vườn Cam, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội đến nhà nghỉ 

Ngọc Linh để bán dâm cho A và T. Khi đến nhà nghỉ Ngọc Linh, bị cáo H gọi 

điện thoại cho A để A xuống đón. A đưa bị cáo H và M lên phòng 401 rồi đưa cho 

bị cáo H 2.000.000 đồng là tiền mua dâm và cho thêm bị cáo H 100.000 đồng. 

Sau đó bị cáo H ở lại phòng 401 với T, M vào phòng 402 với A.  

Hồi 21 giờ 30 phút cùng ngày, tổ công tác Công an phường Xuân Đỉnh kiểm 

tra hành chính nhà nghỉ Ngọc Linh phát hiện tại phòng 401 có bị cáo H và T và 

tại phòng 402 có M và A đang thực hiện hành vi mua bán dâm.  

Vật chứng thu giữ: Thu giữ của bị cáo H 02 bao cao su đã qua sử dụng, 

2.100.000 đồng và 01 điện thoại di động Oppo màu hồng, số Imei: 

863897037643777 gắn sim số: 01659111179 đã qua sử dụng; Thu giữ của M: 01 

điện thoại di động Oppo màu hồng, ốp lưng màu đen, số IMEI 1: 

862651037972798, số IMEI 2:862651037972780, gắn sim số: 0973215458, màn 

hình bị vỡ; Thu giữ của A 01 điện thoại Nokia màu đen găn sim số 0963099831.  

Đối với hành vi bán dâm của bị cáo H và M, ngày 01/11/2018, Cơ quan cảnh 

sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm đã ra quyết định xử phạt hành chính bằng 

hình thức phạt tiền 200.000 đồng. Đối với hành vi mua dâm của A và T, ngày 

01/11/2018, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm đã ra quyết 

định xử phạt hành chính bằng hình thức phạt tiền 750.000 đồng.  

Người quản lý nhà nghỉ Ngọc Linh là ông Nguyễn Văn H; Địa chỉ: Số 23, 

ngõ 379 Phạm Văn Đồng, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà 

Nội) không biết việc các đối tượng thuê phòng để thực hiện hành vi mua bán dâm 

nên Cơ quan điều tra không xử lý.  

Tại cơ quan điều tra và phiên tòa, bị cáo Trần Thị H đã thành khẩn khai nhận 

toàn bộ hành vi của mình như đã nêu trên.  

Tại Cáo trạng số 230/CT-VKS, ngày 14/11/2018, Viện kiểm sát nhân dân 

quận Bắc Từ Liêm đã truy tố bị cáo Trần Thị H về tội “Môi giới mại dâm” quy 

định tại khoản 1 Điều 328 Bộ luật hình sự.  

Tại phiên tòa, Đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quyết định truy tố và đề 

nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng điểm i,s Điều 51; Điều 33; Khoản 1 Điều 328 Bộ 

luật hình sự; Xử phạt bị cáo Trần Thị H mức án từ 06 tháng tù đ ến 09 tháng tù; 

Tịch thu tiêu hủy 02 bao cao su đã qua sử dụng; Tịch thu sung công quỹ số tiền 

2.100.000 đồng, 01 điện thoại di động thu giữ của bị cáo Trần Thị H, 01 điện 

thoại di động thu giữ của Đỗ Thị M, 01 điện thoại Nokia màu đen thu giữ của 

Phạm  Văn A; Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo. 
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NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

Lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan 

điều tra, lời khai của những người liên quan, phù hợp vật chứng vụ án cùng các 

tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đủ cơ sở kết luận: Khoảng 20 giờ 30 phút 

ngày 08/9/2018, tại nhà nghỉ Ngọc Linh; Địa chỉ: Số 23, ngõ 379, đường Phạm 

Văn Đồng, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội bị cáo Trần 

Thị H đã môi giới cho Phạm Văn T mua dâm với Đỗ Thị M với số tiền 1.000.000 

đồng. Khi các đối tượng đang thực hiện hành vi mua bán dâm thì bị Cơ quan 

Công an bắt quả tang. Hành vi của bị cáo H đủ yêu tố cấu thành tội “Môi giới mại 

dâm” được quy định tại Khoản 1 Điều 328 Bộ luật hình sự.  

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm hại tới an toàn, trật tự 

công cộng, gây mất trật tự trị an xã hội. Mại dâm một trong những tệ nạn xã hội 

gây nên tình trạng lan tràn các loại bệnh xã hội đặc biệt là căn bệnh AISD, trái với 

thuần phong mỹ tục của dân tộc nên hành vi phạm tội của bị cáo cần được xử lý 

nghiêm theo quy định của pháp luật. Bị cáo phạm tội với lỗi cố ý, mục đích là tư 

lợi. Bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự theo quy định 

tại Khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự. Bị cáo được có tình tiết giảm nhẹ là: Khai 

báo thành khẩn, ăn năn hối cải; Phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm 

trọng. Đây là những tình tiết giảm nhẹ được quy định tại các điểm i, s khoản 1 

Điều 51 Bộ luật hình sự. 

 Về hình phạt chính: Xét hành vi phạm tội, các tình tiết giảm nhẹ, nhân 

thân của bị cáo, thấy cần áp dụng hình phạt tù có thời hạn, cách ly bị cáo ra khỏi 

đời sống xã hội một thời gian mới đủ tác dụng giáo dục bị cáo và phòng ngừa 

chung. Do bị cáo có hai tình tiết giảm nhẹ tại khoản 1 Điều 51 nên áp dụng khoản 

1 Điều 54 Bộ luật hình sự xử bị cáo mức án dưới mức khởi điểm của khung hình 

phạt. 

Về hình phạt bổ sung: Bị cáo không có nghề nghiệp và thu nhập ổn định 

nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo. 

Về vật chứng vụ án: Số tiền 2.100.000 đồng là tiền mua bán dâm và những 

chiếc điện thoại thu giữ của bị cáo và các đối tượng mua, bán dâm gồm: 01 điện 

thoại di động Oppo thu giữ của bị cáo H; 01 điện thoại di động Oppo thu giữ của 

Đỗ Thị M; 01 điện thoại Nokia thu giữ của Phạm Văn A là phương tiện để bị cáo 

và các đối tượng mua, bán dâm liên lạc việc mua bán, môi giới mại dâm, liên 

quan đến vu ̣án nên cần t ịch thu sung quỹ. Hai bao cao su đa ̃qua sử duṇg thu giữ 

của bị cáo Trần Thị H không còn giá tri ̣ sử duṇg nên cần tic̣h thu tiêu hủy.  

Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật. 

 Quá trình giải quyết vụ án ở các giai đoạn khởi tố, điều tra, truy tố, cơ quan 

điều tra, điều tra viên, cơ quan kiểm sát, kiểm sát viên đã thực hiện đúng các quy 
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định của pháp luật tố tụng hình sự về các quyền nghĩa vụ của mình, giải quyết vụ 

án đúng thẩm quyền, đúng thời hạn, khởi tố, kết luận điều tra, truy tố theo đúng 

tội danh, khung hình phạt.  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Tuyên bố bị cáo Trần Thị H phạm tội “Môi giới mại dâm”. 

2. Căn cứ khoản 1 Điều 328; Điểm i, s  khoản 1 Điều 51; Điều 38; Điều 54 

Bộ luật hình sự. 

Xử phạt bị cáo Trần Thị H 04 (Bốn) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 

09/9/2018. 

3. Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106; Điều 331; Điều 333 của Bộ 

luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định 

về án phí, lệ  phí. 

3.1. Tịch thu sung quỹ 01 điện thoại di động màu hồng gắn sim số 

01659111179 thu giữ của bị cáo H, 01 điện thoại di động Oppo màu hồng gắn sim 

số 0973215458 thu giữ của Đỗ Thị M, 01 điện thoại Nokia màu đen gắn sim số 

0963099831 và số tiền 2.100.000 đồng; Tịch thu tiêu hủy 02 bao cao su đa ̃qua sử 

dụng. Chi tiết vật chứng theo Biên bản giao nhận vật chứng số 54/19 ngày 

16/11/2018 giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra và Chi cục Thi hành án dân sự quận 

Bắc Từ Liêm.  

3.2. Bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm và có quyền 

kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi, 

nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ 

ngày được tống đạt hợp lệ bản án. 
 

Nơi nhận:  

- Bị cáo; 

- Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan 

- TAND TP. Hà Nội; VKSND TP. Hà Nội; 

- VKSND Q.Bắc Từ Liêm;   

- Chi cục Thi hành án DS Q. Bắc Từ Liêm; 

- Lưu hồ sơ, văn phòng. 

T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM           

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thanh Loan 

 


